

Phụ lục VIII.5
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	THỊ XÃ BÌNH LONG
	
	
	
	231.056
	27.810
	71.821
	100.644
	5.500
	25.281
	

	A
	KHỐI THỊ XÃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	XD 10 phòng học Trường TH Thanh Lương B 
	1925/QĐ-UBND ngày 28/09/2022
	                9.800 
	                9.800 
	                97 
	 
	 
	 
	 
	                 97 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	2
	XD 14 phòng chức năng, nhà tập đa năng và trang thiết bị Trường PTDT nội trú THCS Bình Long
	2265/ QĐ-UBND ngày 25/10/2022
	              23.800 
	              23.800 
	           2.700 
	         2.700 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	3
	XD 06 phòng chức năng, trang thiết bị Trường Mầm non Thanh Phú 
	2916/QĐ-UBND ngày 19/12/2022
	                6.000 
	                6.000 
	              659 
	 
	 
	 
	 
	               659 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	4
	XD 15 phòng học lý thuyết, 25 phòng chức năng và trang thiết bị các phòng học bộ môn Trường TH-THCS Thanh Phú
	2264QĐ-UBND ngày 25/10/2022
	              44.900 
	              44.900 
	           3.510 
	         1.510 
	 
	          2.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	5
	XD 02 phòng học, 06 phòng chức năng, hàng rào Trường MN Vành Khuyên
	2805/QĐ-UBND  ngày 12/12/2022
	              11.500 
	              11.500 
	           1.500 
	 
	 
	          1.500 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	6
	XD 08 phòng học lý thuyết, 12 phòng chức năng Trường TH An Lộc A
	2263/ QĐ-UBND ngày 25/10/2022
	              20.000 
	              20.000 
	           8.150 
	         3.000 
	         1.150 
	          4.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	7
	XD Đường PDT13 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản 
	2297/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 
	              12.000 
	              12.000 
	              500 
	            500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	8
	XD Đường PDT14 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản
	2298/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 
	              12.000 
	              12.000 
	              500 
	            500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	9
	Nâng cấp đường ALT22, phường An Lộc 
	480/QĐ-UBND ngày 08/3/2022
	                9.895 
	                9.895 
	              284 
	 
	 
	 
	 
	               284 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	10
	Xây dựng 10 phòng học, bổ sung trang thiết bị các phòng học bộ môn trường TH Võ Thị Sáu, thị xã Bình Long.
	Số: 1993/ QĐ-UBND ngày 20/09/2023
	              10.600 
	              10.600 
	           5.000 
	         2.000 
	 
	          3.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	11
	Xây dựng 04 phòng học, 08 phòng chức năng Trường Mầm non Hoa Mai, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
	Số: 2583/ QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	              11.200 
	              11.200 
	           7.611 
	         2.000 
	 
	          5.000 
	 
	               611 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	12
	Xây dựng 10 phòng học Trường THCS An Lộc B, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long
	Số: 2582/ QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	              10.000 
	              10.000 
	           5.000 
	         2.000 
	 
	          3.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	13
	Nâng cấp, mở rộng đường TLT2 đoạn từ QL13 đi ĐT757
	2500/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 
	              12.000 
	              12.000 
	           1.296 
	 
	 
	 
	 
	            1.296 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	14
	Xây dựng đường và mương thoát nước tại tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến.
	505/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 
	                2.229 
	                2.229 
	           1.000 
	 
	 
	          1.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	15
	Xây dựng mương thoát nước đường TPT1 đoạn qua tổ 8, ấp Sóc Bế , xã Thanh phú.
	2508 /QĐ-UBND ngày 29/11/2023 
	                5.500 
	                5.500 
	           1.300 
	         1.000 
	 
	            300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	16
	Dự án Xây dựng các hạng mục phổ thông trong Vùng lõi căn cứ Hậu cần – kỹ thuật thị xã Bình Long
	 
	              14.900 
	              14.900 
	           8.838 
	 
	         1.838 
	          2.000 
	 
	            5.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	17
	XD nhà ở doanh trại cho công an 04 phường, thị xã Bình Long
	2381/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	5.700
	5.700
	              560 
	            360 
	 
	            200 
	 
	                 -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	18
	XD Nhà khách công vụ Công an thị xã Bình Long
	2824/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 
	2.500
	2.500
	              500 
	 
	 
	 
	 
	               500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	19
	XD trụ sở công an và nhà ở doanh trại xã Thanh Lương
	13661/QĐ-UBND ngày 11/6/2024 
	6.450
	6.450
	              500 
	 
	 
	 
	 
	               500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	20
	Khảo sát, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lương, thị xã Bình Long
	1598/QĐ-UBND ngày 26/8/2022
	                2.973 
	                2.973 
	                17 
	 
	 
	 
	 
	                 17 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	21
	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Thanh Phú
	2640/QĐ-UBND ngày 15/12/2023
	                9.525 
	                9.525 
	           2.600 
	 
	 
	          2.600 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	22
	XD Trường TH-THCS Thanh Lương giai đoạn 2
	2823/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
	              44.000 
	 
	         23.800 
	            800 
	 
	        23.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	23
	Xây dựng đường giao thông bao quanh vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước.
	1120/QĐ-UBND ngày  26/4/2024
	              27.327 
	 
	           8.000 
	         3.000 
	 
	          5.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	24
	Thảm bê tông nhựa, mương nước đường Đoàn Thị Điểm (từ Hùng Vương đến Nguyễn Thái Học)
	2584/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 
	              20.694 
	 
	         12.300 
	         4.000 
	 
	          8.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	25
	Xây dựng mương hậu thoát nước trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
	3308/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
	              52.451 
	              52.500 
	         14.040 
	            140 
	 
	        13.900 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	26
	Nâng cấp mở rộng, láng nhựa đường tổ 5,6,7,8,10 ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương
	3307/QĐ-UBND ngày 31/12/2024
	              17.000 
	              17.000 
	         10.000 
	 
	2.000
	          8.000 
	 
	                 -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	27
	XD đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương
	2233/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 
	            360.000 
	            360.000 
	         74.800 
	 
	        52.849 
	        13.339 
	 
	            8.612 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	28
	Dự án: Bồi thường GPMB Xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản
	 
	              92.412 
	              92.000 
	           3.720 
	 
	         1.640 
	          2.080 
	 
	 
	Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Bình Long

	29
	Bồi thường GPMB công trình Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản
	 
	            112.812 
	            112.000 
	           8.310 
	         4.000 
	3.010
	            300 
	 
	            1.000 
	Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Bình Long

	*
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng vỉa hè, mương thoát nước, thảm bê tông nhựa các tuyến đường khu dân cư Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt
	 
	 
	 
	              398 
	 
	398
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	2
	Xây dựng đường PĐT 13 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản
	 
	 
	 
	              608 
	 
	608
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	3
	Xây dựng đường PĐT 14 đoạn từ Cầu đến giáp ranh huyện Hớn Quản
	 
	 
	 
	              799 
	 
	799
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	4
	Xây dựng đường N10 khu TTHC
	 
	 
	 
	           3.186 
	 
	3.186
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường TPT2 xã Thanh Phú
	 
	 
	 
	              765 
	 
	765
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	6
	Nâng cấp đường ALT22 phường An Lộc
	 
	 
	 
	              284 
	 
	284
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	7
	Khảo sát, lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ
 lệ 1/2000 khu đô thị Thanh Phú
	 
	 
	 
	           1.525 
	 
	              -   
	          1.525 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	8
	San lấp mặt bằng khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	 
	 
	 
	           3.147 
	 
	         3.147 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	9
	Số hóa công tác thu phí dịch vụ công, giáo dục, y tế, công trình công cộng, đóng góp nhân dân
	 
	 
	 
	              147 
	 
	            147 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long

	B
	KHỐI PHƯỜNG, XÃ
	 
	 
	 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường TLT64 (đoạn từ đường bao quanh vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước đến nhà ông Phan Văn Thuần)
	 
	                5.500 
	                5.500 
	           5.500 
	 
	 
	 
	         5.500 
	 
	UBND Phường An Lộc 

	2
	XD trạm y tế xã Thanh Lương
	3440/QĐ-UBND ngày 17/2/2023
	                2.500 
	                2.500 
	              500 
	 
	 
	 
	 
	               500 
	UBND Phường An Lộc 

	3
	XD Vỉa hè, thảm bê tông nhựa đường Bà Triệu, phường Phú Thịnh 
	2717/QĐ-UBND ngày 2/12/2022
	                9.800 
	                9.800 
	              335 
	 
	 
	 
	 
	               335 
	UBND Phường An Lộc 

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường từ ấp Thanh Thủy đi Quốc lộ 13, xã Thanh Phú
	2554/QĐ-UBND ngày 18/11/2022
	              18.000 
	              18.000 
	              870 
	 
	 
	 
	 
	               870 
	UBND Phường An Lộc 

	5
	Vốn CTMTQG Xây dựng Nông thôn mới: Nâng cấp mở rộng đường TPT15 từ Quốc lộ 13 đi trung tâm văn hoá, thể thao xã Thanh Phú
	2044/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 
	                7.000 
	                7.000 
	              900 
	            300 
	 
	            600 
	 
	                 -   
	UBND Phường An Lộc 

	6
	Vốn tất toán các dự án hoàn thành
	 
	                2.500 
	                2.500 
	           2.500 
	 
	 
	 
	 
	            2.500 
	UBND Phường Bình Long 

	7
	Vốn tất toán các dự án hoàn thành
	 
	                2.500 
	                2.500 
	           2.500 
	 
	 
	 
	 
	            2.500 
	UBND Phường An Lộc 




